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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: II   		NĂM HỌC:  2015 – 2016
	
	Bậc đào tạo: Cao đẳng 
	Học phần: Hệ thống điện – điện tử ôtô 
	Lớp:  14CĐ-Ô  Ngày thi:  ____ / ____ / 2016 	
	Thời gian thi: ___________ (không kể thời gian phát đề)

 (
Đề số 02
)(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (2 điểm)
a/ Vẽ sơ đồ và chú thích mạch điện hệ thống gạt và phun nước trên ôtô? (1,0đ)                                                                                                                                                             b/ Trình bày nguyên lý làm việc chế độ LOW, HIGH, WASHER của mạch điện trên? (1,0đ)                                         
Câu 2: (2 điểm)
a/ Vẽ sơ đồ chu trình làm lạnh?   (1,0đ) 
b/ Trình bày nguyên lý chu trình làm lạnh. Nêu rõ trạng thái của môi chất trước và sau khi môi chất đi qua máy nén và giàn nóng?   (1,0đ)
Câu 3: (2 điểm)
a/ Vẽ sơ đồ mạch tiết chế rung hai rờ-le loại một điện trở Toyota? (1,0đ)
b/ Trình bày nguyên lý hoạt động của mạch điện tiết chế trên khi công tắc máy ON, động cơ chưa hoạt động?     (1,0đ)
Câu 4: (2 điểm)
Trình bày các quá trình điện hóa trong ắc qui ?    (2,0đ)
Câu 5: (2 điểm)
a/ Vẽ sơ đồ và chú thích mạch điện hệ thống nâng hạ kính (2 cửa: 1 cửa tài xế, 1 cửa hành khách) loại công tắc khóa window lock điều khiển dương?    (1,0đ)                                                                     
b/ Trình bày nguyên lý làm việc sơ đồ mạch điện nêu trên?    (1,0đ)
_______Hết_______
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016
	
	Bậc đào tạo: Cao đẳng 
	Học phần: Hệ thống điện – điện tử 
	Lớp:  14CĐ-Ô     Ngày thi:  ____ / ____ / 2016 	
	Thời gian thi: ___________ (không kể thời gian phát đề)

 (
Đề số
 02
)(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	2,0
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	b.
	
* High: (+) accu → IG → cầu chì → B Công tắc gạt nước → (+2) Công tắc gạt nước → chổi than tốc độ cao (HI) → mass motor làm motor quay nhanh và cần gạt làm việc ở chế độ nhanh. 
* Low: (+) accu → IG → cầu chì → B Công tắc gạt nước → (+1) Công tắc gạt nước → chổi than tốc độ thấp (LO) → motor → mass làm motor quay và cần gạt làm việc ở chế độ chậm. 
* Washer:(+) accu → IG → cầu chì → motor phun nước →W → E → mass → motor phun nước hoạt động 
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	a.
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	b.
	
+ Trạng thái môi chất trước và sau khi qua máy nén:
	Trước khi qua máy nén, môi chất được cho qua giàn lạnh. Tại đây, môi chất được bốc hơi hoàn toàn nhờ sự cấp nhiệt từ dòng không khí đi qua giàn lạnh. Kết quả là môi chất ở trạng thái hơi và nhiệt độ thấp. Sau khi qua máy nén, môi chất được nén lên áp suất rất cao. Và do quá trình nén nên nhiệt độ môi chất được tăng lên cao. Vì vậy, dù áp suất cao nhưng môi chất vẫn ở trạng thái hơi vì nhiệt độ cao.

	
	Nhiệt độ
	Áp suất
	Trạng thái

	Trước khi qua máy nén
	30C đến 40C
	Xấp xỉ 0.2 Mpa
	Hơi

	Sau khi qua máy nén
	Xấp xỉ 800C
	Xấp xỉ 1.7MPa
	Hơi



	+ Trạng thái môi chất trước và sau khi qua giàn nóng:
	Giàn nóng là bộ phận tản nhiệt cho môi chất. Dòng không khí đi qua giàn nóng lấy đi một phần nhiệt của giàn nóng, làm cho môi chất giảm nhiệt độ. Với áp suất cao và nhiệt độ thấp,  môi chất chuyển sang trạng thái lỏng.

	
	Nhiệt độ
	Áp suất
	Trạng thái

	Trước khi qua giàn nóng
	Xấp xỉ 800C
	Xấp xỉ 1.7MPa
	Hơi

	Sau khi qua giàn nóng
	Xấp xỉ 600C
	Xấp xỉ 1.7MPa
	Lỏng
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	+ Khoùa ñieän môû – ñoäng cô chöa hoạt động:













 - Doøng ñieän (+) aéc quy  caàu chì  coâng taéc  caàu chì  cöïc IG tieát cheá  PL  PL cöïc F tieát cheá  cöïc F maùy phaùt  cuộn kích từ  cöïc E maùy phaùt  mass, có dòng  kích töø maùy phaùt ñieän.






 - Ñoàng thôøi ñieän cuõng ñi qua ñeøn baùo naïp → cöïc L tieát cheá  P  P  cöïc E tieát cheá   mass, ñeøn baùo naïp saùng .
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	a
	Trong ắc - quy  thường xảy ra hai quá trình hóa học thuận nghịch đặc trưng là quá trình nạp và phóng điện, và được thể hiện dưới dạng phương trình sau:
PbO2 + Pb + 2H2SO4  2PbSO4 + 2H2O 
Quá trình phóng điện 
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	Quá trình nạp điện 
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	[bookmark: _GoBack]
+ Khi bật công tắc máy mà không bật khóa K:
Dòng điện đi từ (+) ACCU  cầu chì  công tắc  cầu chì  cọc 1  cuộn dây  cọc 2  Mass  sinh ra từ trường hút tiếp điểm đóng lại, thì có dòng điện từ (+) ACCU  cầu chì  CB  cọc 3  tiếp điểm  cọc 4  công tắc chính và cọc 2.
Khi tài xế bật công tắc qua vị trí nâng hạ cửa kính lên thì (1) nối (2) và (1’) nối (2’). Dòng điện đi qua cọc (2)  cọc (1)  A của motor 1  B của motor 1  cọc (1’)  cọc (2’)  Mass. Motor quay nâng kính lên. 
Khi người tài xế bật công tắc qua vị trí hạ kính xuống thì (1) nối (3) và (1’) nối (3’). Dòng điện đi qua cọc (3’)  cọc (1’)  B của motor 1  A của motor 1  cọc (1)  cọc (3) Mass. Do dòng điện chạy ngược từ (B)  (A) nên motor quay ngược chiều ban đầu nên kính được hạ xuống.
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TRƯỞNG BỘ MÔN					              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
(Ký và ghi rõ họ tên)					                (Ký và ghi rõ họ tên)	

image4.wmf
®


oleObject1.bin

oleObject2.bin

oleObject3.bin

oleObject4.bin

oleObject5.bin

image5.wmf
1


oleObject6.bin

oleObject7.bin

image6.wmf
0


oleObject8.bin

oleObject9.bin

oleObject10.bin

oleObject11.bin

oleObject12.bin

oleObject13.bin

oleObject14.bin

image7.wmf
0


oleObject15.bin

oleObject16.bin

image8.wmf
1


oleObject17.bin

oleObject18.bin

oleObject19.bin

image9.png
Ban cyee dm Dung dich | Ban cire
dién phan dirong
Chit ban dan Pb 2H,SO; + 2H,0 | PbO;
1] :
Quui trinlt ion Itéa SO, SO ',4H" 40H" Pb==
A
= prail
Qud trinh tqo dong | Pb= - 2, 7 Pb”+2e|
! 4H,0 !
Chit dwpe tao ra PbSO4 -2H0 PbSO4

2H,0





image10.png
Ban cyee dm Dung dich | Ban cire
dién phan dirong
Chit dwge tao ra cuéi| PbSOy 4H) PpSO;4
qud trinh phéng l l
Qud trinh ion héa Pb=,SO; | 2H-, 40H~2H- || SO4-, Pb==
+2¢e;
Qud trinlt tao dong —
pp==—
. N 2HD
Chat ban dan
Pb H>SO4 H,SO4 | PbO;





image11.png
Rote

T ]

M to nang ha kinh

ﬂ Céng tac phy




image1.png
e

ClE[W

‘éng tic gat e

s
.

e 1o [efe
T

owpo

C

B[+1]+2
.

OFF
INT
Lo
HI
M
W





image2.jpeg
Van gian

né
Gian lanh ! T
Cabin
& l
—
‘ Khoang
= dang co
g | — )
L] L
May nén =

Gian ngung/gian néng  Binh chia/Séy kho

A




image3.png
Tiétché





